	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2026


BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTHĐND ngày 23/3/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao;
Căn cứ Công văn số 811/UBND-TH ngày 28/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026;
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng và lấy ý kiến tham gia của các địa phương, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:
1. Ngày 17/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 7095/SNNMT-CCTNNPCTT gửi các địa phương, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị về việc đăng tải, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó: (1) Gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để thực hiện phản biện xã hội; (2) Gửi các Sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến: Sở Tài chính tham gia ý kiến về nguồn tài chính; Sở Nội vụ tham gia ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp tham gia ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ tham gia ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy pháp triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (3) Gửi Cổng thông tin điện tử thành phố để đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử thành phố tại mục xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, tại đường link:
https://haiphong.gov.vn/?pageid=36291&vbid=1035&title=du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-thanh-pho-quy-dinh-muc-ho-tro-san-xuat-nong-nghiep-de-khoi-phuc-san-&gidzl=wr8U4ynTpm7eJXuJnq3A1-X87H3HJCa3fqaH5D9DmLBoG1D1rHwNLlSM4HRK6y5MeKSO5pWNFU0bprxA00
2. Đến hết ngày 10/7/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được tổng số 100 ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội của các địa phương, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau: 
(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có Công văn số 889/MTTQ-BTT ngày 29/6/2026 cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết và tham gia ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung;
(2) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có Công văn số 4637 /BCH-HCKT ngày 25/6/2026 nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết;
(3) Công an thành phố có Công văn số 8557/CAHP-TM ngày 02/7/2026 nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết;
(4) Các Sở, ngành, địa phương:
- Sở Tài chính có Công văn: số 6160/STC-TCHCSN ngày 30/6/2026, nhất trí với sự cần thiết xây dựng Nghị quyết và tham gia ý kiến về nội dung chi, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện và khả năng cân đối ngân sách. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, tính toán, xác định nguồn kinh phí dự kiến để thực hiện Nghị quyết;
- Sở Nội vụ có Công văn số 3768/SNV-CCHC&PC ngày 01/7/2026 tham gia ý kiến: Nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, trong dự thảo Tờ trình và Nghị quyết không có nội dung phân cấp, quyền hạn được phân cấp, Sở Nội vụ không có ý kiến tham gia về nội dung này;
- Sở Tư pháp có Công văn số 3036/STP-XDVB ngày 26/6/2026 tham gia ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung;
- Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 2675 /SKHCN-HTS&CNg ngày 26/6/2026 nhất trí với các nội dung trong hồ sơ dự thảo Nghị quyết.
- Các địa phương: có 93/114 xã, phường, đặc khu gửi văn bản (trong đó có 88 ý kiến nhất trí, có 05 ý kiến tham gia đề nghị chỉnh sửa, bổ sung).
(5) Trên Cổng thông tin điện tử thành phố: Đến hết ngày 10/7/2026, không có ý kiến tham gia.
3. Kết quả tổng hợp: (Chi tiết tại các Bảng tổng hợp gửi kèm theo)
Sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo các ý kiến tham gia; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị quyết, đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở tại đường link: (bổ sung sau khi có đường link đăng tải) 
Trên đây là nội dung bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố phố Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
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BẢNG I - CÁC Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG

	TT
	CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý, THAM VẤN, PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý, THAM VẤN, PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	 I
	Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị

	1
	Về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
	Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (Công văn số 889/MTTQ-BTT ngày 29/6/2026)
	Tại khoản 7 Điều 3 quy định: “Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ...Hỗ trợ bằng 1,0 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 3 Nghị quyết này”; để phù hợp hơn, đề nghị sửa đổi thành “Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ...Hỗ trợ bằng 1,0 lần mức hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này”
	Tiếp thu, chỉnh sửa                                     tại Dự thảo Nghị quyết

	2
	Về nội dung dự thảo Nghị quyết
	Sở Tư pháp (Công văn số 3036/STP-XDVB  ngày 26/6/2026)
	a) Điều 1 dự thảo về phạm vi điều chỉnh quy định chưa rõ, cách viện dẫn văn bản không phù hợp với quy định tại Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Đề nghị sửa như sau:
"1. Nghị quyết này quy định nội dung được giao theo khoản 3 Điều 9 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 9/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Chương III Nghị định số 53/2026/NĐ-CP và các văn bản có liên quan theo quy định hiện hành ".
	Tiếp thu, chỉnh sửa 
tại Dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	b) Điểm b khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định diện tích mạ được hỗ trợ là
"Lúa thuần".  Tuy nhiên, theo quy định tại a, b, c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP thì Hội đồng nhân dân thành phố quyết định:
"a) Mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản,
vật nuôi và sản xuất muối quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định này;
	Tiếp thu, chỉnh sửa 
tại Dự thảo Nghị quyết

	2
	Về nội dung dự thảo Nghị quyết 
	Sở Tư pháp (Công văn số 3036/STP-XDVB  ngày 26/6/2026)
	b) Mức hỗ trợ cao hơn so với quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định này cho từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thuỷ sản, vật nuôi và sản xuất muối nhưng không vượt quá 1,5 lần;
c) Mức hỗ trợ đối với loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi và sản xuất muối khác chưa được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định này". 
Điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ đối với diện tích mạ thì không có quy định giới hạn diện tích mạ được hỗ trợ là "lúa thuần". Do đó, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 dự thảo giới hạn thu hẹp hơn so với điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP là không phù hợp. Đề nghị chỉnh lý, bỏ "lúa thuần" tại điểm b khoản 1 Điều 3 dự thảo.
	Tiếp thu, chỉnh sửa   
tại Dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	c) Dự thảo không có Điều về hiệu lực thi hành; không xác định ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết; khoản 2 Điều 5 quy định về thay thế văn bản khác được đặt tại điều về tổ chức thực hiện là không phù hợp với quy định tại khoản 2, 3 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. Do đó, đề nghị bổ sung 1 Điều về hiệu lực thi hành, trong đó bổ sung 1 khoản quy định về ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết; chuyển khoản 2 Điều 5 dự thảo thành 1 khoản tại Điều này cho đầy đủ nội dung, phù hợp với quy định
	Tiếp thu, chỉnh sửa
tại Dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	d) Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định chuyển tiếp (nếu cần thiết) để xử lý các trường hợp thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật xảy ra trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà đến ngày Nghị quyết có hiệu lực chưa được hỗ trợ. Điều khoản chuyển tiếp cần đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Điều 22 Thông tư số 26/2025/TT-BTP.
	Tiếp thu, chỉnh sửa
tại Dự thảo Nghị quyết

	2
	Về ngôn ngữ,  kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Sở Tư pháp (Công văn số 3036/STP-XDVB  ngày 26/6/2026)
	a) Phần căn cứ pháp lý, đề nghị sửa căn cứ là các Luật thành: "Căn cứ Luật ..số.."; "Căn cứ Luật… số… được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số…."
	Tiếp thu, chỉnh sửa
tại Dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	b) Về bố cục của dự thảo, đề nghị xem xét, chỉnh lý cụ thể như sau:
- Tại điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 3 dự thảo sử dụng ký hiệu "-" để chia tách các ý trong một điểm là không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; theo đó: "Mỗi điểm trong bố cục của văn bản chỉ được thể hiện một ý; không sử dụng các ký hiệu khác để thể hiện các ý trong một điểm". Đề nghị chỉnh lý cho phù hợp với quy định.
- Điểm f khoản 4 Điều 3 dự thảo không sử dụng chữ cái tiếng Việt theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt để đánh dấu các điểm trong khoản là không phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Phần III Mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Đề nghị chỉnh lý cho phù hợp với quy định.
	Tiếp thu, chỉnh sửa
tại Dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	c) Khoản 7 Điều 3 dự thảo quy định: "Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật: Hỗ trợ bằng 1,0 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 3 Nghị quyết này". Quy định này cũng là một khoản tại Điều nên cách viện dẫn đến Điều 3 như trên là không phù hợp. Đề nghị sửa như sau: "Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật: Hỗ trợ bằng 1,0 lần mức hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này".
	Tiếp thu, chỉnh sửa
tại Dự thảo Nghị quyết

	2
	 Về trình tự,             thủ tục
	Sở Tư pháp (Công văn số 3036/STP-XDVB  ngày 26/6/2026)
	a) Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến vào dự thảo theo quy định, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ để Sở Tư pháp thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 44, khoản 2 Điều 45 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; khoản 1 Điều 9 Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố; trong đó các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy, gồm:
- Dự thảo Tờ trình;
- Dự thảo Nghị quyết;
- Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo;
- Báo cáo tổng kết thi hành kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có);
- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý;
- Bản chụp các văn bản tham gia ý kiến;
- Ý kiến tham gia bằng văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ pháp chế thuộc cơ quan chủ trì soạn thảo;
- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
	Tiếp thu ý kiến

	2
	 Về trình tự,             thủ tục
	Sở Tư pháp (Công văn số 3036/STP-XDVB  ngày 26/6/2026)
	b) Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP quy định: “Cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý; đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan mình chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến; thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày và trong thời gian đăng tải được thực hiện đồng thời các hoạt động khác trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định”. Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình đảm bảo thời hạn theo quy định
	Nhất trí, sau khi tiếp thu giải trình;                       sẽ thực hiện đăng tải theo quy định

	3
	Về nguồn kinh phí
	Sở Tài chính (Công văn số 6160/STC-TCHCSN)
	 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê và tổng hợp mức độ thiệt hại thực tế và tổng nguồn kinh phí đã thực hiện chi hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trong 03 năm gần đây trên địa bàn (tại 02 địa phương trước hợp nhất). Trên cơ sở đó, xác định rõ mức thiệt hại trung bình hàng năm để làm căn cứ dự báo nhu cầu kinh phí phát sinh
	 Tiếp thu, đã bổ sung:
- Tính toán xác định nhu cầu kinh phí tại Bảng III gửi kèm theo;
- Nguồn lực dự kiến triển khai thực hiện được quy định chi tiết tại Điều 4 dự thảo Nghị quyết này
 

	
	
	
	Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách hàng năm, đề nghị hoàn thiện phương án khái toán tổng nhu cầu kinh phí dự kiến phát sinh hằng năm sau khi Nghị quyết có hiệu lực, đồng thời dự kiến rõ các nguồn lực bảo đảm triển khai thực hiện
	

	 II
	Các địa phương

	1
	Về nội dung dự thảo Nghị quyết
	UBND xã Việt Khê (Công văn số 1475/UBND-KT ngày 23/6/2026)
	Rà soát, chỉnh sửa thống nhất thuật ngữ pháp lý trong toàn bộ dự thảo, bảo đảm thống nhất cách sử dụng cụm từ 'dịch hại thực vật'
	Tiếp thu, chỉnh sửa 
tại Dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	Làm rõ hơn trình tự, hồ sơ, thủ tục xác định mức độ thiệt hại, cơ quan kiểm tra, xác nhận thiệt hại và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở
	Nội dung này đã được quy định tại Điều 23, Chương III Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai và Thông

	
	
	
	Bổ sung quy định về thời điểm áp dụng, thời hạn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ và nguyên tắc xử lý đối với trường hợp thiệt hại hỗn hợp hoặc phát sinh trên nhiều loại đối tượng sản xuất để bảo đảm thuận lợi trong tổ chức thực hiện
	Nội dung này đã được nêu tại Điều 3, Nghị định số 09/2025/NĐ-CP, về Nguyên tắc hỗ trợ:
“2. Thực hiện hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây, con, hiện vật. Giống cây, con, hiện vật hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương.
3. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng.
4. Trường hợp có nhiều chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, cùng một thời điểm, cơ sở sản xuất được nhận hỗ trợ một chính sách cao nhất”.

	
	
	
	Rà soát các nội dung dẫn chiếu, bảo đảm đồng bộ với các quy định hiện hành, nhất là các nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 53/2026/NĐ-CP
	Tiếp thu, chỉnh sửa
tại Dự thảo Nghị quyết

	2
	Về đối tượng             áp dụng
	UBND xã Thái Tân (Công văn số 1007/UBND- KT ngày 18/6/2026)
	“Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối (sau đây gọi là cơ sở sản xuất) bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật”. Xin bổ sung thêm: “Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối (sau đây gọi là cơ sở sản xuất) tại các vùng sản xuất phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, đảm bảo quy định của Pháp luật bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật”.
	Giữ nguyên dự thảo, lý do:
Đối tượng hỗ trợ được áp dụng theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 09/2025/NĐ-CP

	3
	Về nội dung dự thảo Nghị quyết
	UBND xã Vĩnh Lại (Công văn số 1243/UBND-KT ngày 18/6/2026)
	Đề nghị bổ sung hoặc làm rõ hơn quy định về trình tự, thủ tục xác định mức độ thiệt hại, phương pháp đánh giá tỷ lệ thiệt hại và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, xác nhận thiệt hại. Thực tiễn cho thấy khi xảy ra thiên tai trên diện rộng, việc xác định tỷ lệ thiệt hại từ 30% đến 70% hoặc trên 70% đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản thường gặp nhiều khó khăn, dễ phát sinh cách hiểu khác nhau giữa các địa phương. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo tham mưu UBND thành phố ban hành hoặc hướng dẫn thống nhất biểu mẫu, quy trình kiểm tra, nghiệm thu thiệt hại để bảo đảm tính khách quan, công khai và thuận lợi cho cấp xã trong quá trình triển khai.
	 Giữ nguyên dự thảo, lý do:
- Trình tự, trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ thiệt hại theo quy định tại Điều 23, Chương III Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;
- Trình tự, thủ tục xác định mức độ thiệt hại, phương pháp đánh giá tỷ lệ thiệt hại và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, xác nhận thiệt hại; Biểu mẫu thống kê đánh giá thiệt hại đã được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Tài chính) hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

	
	
	
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định hoặc hướng dẫn cụ thể đối với các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tự động, hệ thống sản xuất giống tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ tuần hoàn. Đây là những mô hình đang được khuyến khích phát triển nhưng có giá trị đầu tư lớn; khi xảy ra thiên tai, thiệt hại thực tế thường rất cao trong khi dự thảo hiện mới tập trung hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi và diện tích sản xuất.
	Giữ nguyên dự thảo, lý do:
Dự thảo Nghị quyết này quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 09/2025/NĐ-CP; trong đó Điều 1 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP về Phạm vi điều chỉnh: “Quy định về chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất muối hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật”.
Như vậy, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tự động, hệ thống sản xuất giống tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ tuần hoàn là các công trình cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 09/2025/NĐ-CP và dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	Đề nghị sau khi Nghị quyết được ban hành, các cơ quan chuyên môn của thành phố sớm xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã nhằm bảo đảm việc triển khai chính sách được thống nhất, đúng quy định và kịp thời hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.
	Nhất trí

	
	Về đối tượng            áp dụng
	
	Đối với nhóm đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bằng 1,0 lần mức hỗ trợ áp dụng đối với các đối tượng khác. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung hướng dẫn cụ thể về hồ sơ chứng minh quy mô doanh nghiệp, điều kiện xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của pháp luật hiện hành để tránh vướng mắc trong quá trình thẩm định hồ sơ hỗ trợ
	Nội dung về Quy mô doanh nghiệp, điều kiện xác định quy mô doanh nghiệp được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn; đề nghị địa phương nghiên cứu, áp dụng.

	
	Về nguồn               kinh phí
	
	Đề nghị làm rõ cơ chế huy động và sử dụng các nguồn kinh phí hợp
pháp khác ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ khôi phục sản xuất; đồng thời quy định rõ nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ trong trường hợp nguồn lực bố trí chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế sau thiên tai
	Nội dung này đã quy định chi tiết tại dự thảo Nghị quyết 

	4
	Về nội dung dự thảo Nghị quyết
	UBND xã Lạc Phượng (Công văn số 1600/UBND-KT ngày 29/6/2026)
	Tại khoản 2 Điều 5 Dự thảo Nghị quyết: Văn bản đang sử dụng ký hiệu "Nghị quyết số 03/2025/NĐ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ)...". Đối chiếu với quy định về thể thức văn bản quy phạm pháp luật, ký hiệu của Nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành phải là NQ-HĐND (ký hiệu NĐ là của Nghị định Chính phủ). Đề nghị cơ quan soạn thảo đính chính ký hiệu thành: "Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND".
	Tiếp thu, chỉnh sửa
tại Dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	Tại mục 2 Điều 5 của Bản thuyết minh (cột Thuyết minh), đề nghị sửa lỗi chính tả từ "trách nhiện" thành "trách nhiệm".
	Tiếp thu, chỉnh sửa 
tại Dự thảo Nghị quyết

	
	
	
	Tại mục III của Dự thảo Tờ trình (trang 5), đề nghị lược bỏ cụm từ trùng lặp: "... đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử của thành phố..."
	Tiếp thu, chỉnh sửa
tại Dự thảo Nghị quyết

	5
	Về nội dung dự thảo Nghị quyết
	UBND xã Phú Thái (Công văn số 1499/UBND-KT ngày 18/6/2026)
	 Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tham mưu bổ sung các quy định cụ thể hóa các tiêu chí, tình trạng thiệt hại về cây trồng và thủy sản theo quy định hiện hành của Chính phủ để làm cơ sở cho các địa phương đánh giá mức độ thiệt hại và đề nghị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật theo quy định
	Các nội dung này đã được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.



BẢNG II - CÁC Ý KIẾN NHẤT TRÍ

	TT
	Cơ quan, đơn vị, địa phương
	Số, ký hiệu văn bản
	TT
	Cơ quan, đơn vị, địa phương
	Số, ký hiệu văn bản

	1
	Bộ Chỉ huy Quân sự               thành phố
	4637/BCH-HCKT ngày 25/6/2026
	47
	UBND xã Tân An
	1127/UBND-KT ngày 23/6/2026

	2
	Sở Khoa học và Công nghệ
	2675/SKHCN-HTS&CNg                      ngày 26/6/2026
	48
	UBND phường                       Trần Nhân Tông
	1575/UBND-KT,HT&ĐT                  ngày 24/6/2026

	3
	Sở Nội vụ
	3768/SNV-CCHC&PC                             ngày 01/7/2026
	49
	UBND phường Kiến An
	2778/UBND-KTHT&ĐT                   ngày 24/6/2026

	4
	Công an thành phố 
	8557/CAHP-TM ngày 02/7/2026
	50
	UBND đặc khu Cát Hải
	3473/UBND-KT ngày 25/6/2026

	5
	UBND phường Hải Dương
	1763/UBND-KT,HT&ĐT                          ngày 22/6/2026
	51
	UBND phường Hồng An
	1691/UBND-KT,HT&ĐT                 ngày 24/6/2026

	6
	UBND phường Hồng Bàng
	2071/UBND-KTHT&ĐT                          ngày 22/6/2026
	52
	UBND xã Trường Tân
	1215/UBND-KT ngày 24/6/2026

	7
	UBND phường Lê Chân
	3230/UBND-KTHTĐT                         ngày 19/6/2026
	53
	UBND phường Lê Ích Mộc
	1050/UBND-KTHTĐT                    ngày 25/6/2026

	8
	UBND phường Lê Thanh Nghị
	1709 /UBND-KTHTĐT                         ngày 20/6/2026
	54
	UBND phường Chu Văn An
	2267 /UBND-KTHTĐT                  ngày 25/6/2026

	9
	UBND phường Nam Đồ Sơn
	1364/UBND-KTHT&ĐT                           ngày 18/6/2026
	55
	UBND xã Nguyên Giáp
	1519/UBND-KT ngày 26/6/2026

	10
	UBND phường Nam Triệu
	1200/UBND-KTHT&ĐT                      ngày 18/6/2026
	56
	UBND phường Đông Hải
	2027/UBND-XDMT                      ngày 25/6/2026

	11
	UBND phường Phù Liễn
	2375/UBND-KT,HT&ĐT                         ngày 22/6/2026
	57
	Phường Bắc An Phụ
	928/UBND-KTHT&ĐT                   ngày 18/6/2026

	12
	UBND phường Thiên Hương
	999/UBND-KTHTĐT                             ngày 22/06/2026
	58
	UBND xã Kim Thành
	987/UBND-KT ngày 26/06/2026

	13
	UBND phường Trần Liễu
	1250/UBND-KT,HT&ĐT                      ngày 17/7/2026
	59
	UBND xã Hà Bắc
	1841/UBND-KT ngày 26/6/2026

	14
	UBND phường Tứ Minh
	1372/UBND-KTHTĐT                           ngày 18/6/2026
	60
	UBND phường An Hải
	1450/UBND-KTHT&ĐT                   ngày 26/6/2026

	15
	UBND phường Việt Hòa
	1609/UBND-KTHTĐT                             ngày 19/6/2026
	61
	UBND phường Đồ Sơn
	2204/UBND-KTHT&ĐT                   ngày 19/6/2026

	16
	UBND xã An Lão
	1374/UBND-KT ngày 22/7/2026
	62
	UBND phường Bạch Đằng
	1103/UBND-KTHT&ĐT                  ngày 28/6/2026

	17
	UBND xã An Quang
	1059/UBND-KT ngày 18/6/2026
	63
	UBND phường Thành Đông
	1502/UBND - KTHTĐT                    ngày 29/6/2026

	18
	UBND xã An Trường
	1618/UBND-KT ngày 19/06/2026
	64
	UBND xã Hà Tây
	1302/UBND-KT ngày 29/6/2026

	19
	UBND xã Bình Giang
	1428/UBND-KT ngày 19/6/2026
	65
	UBND phường Chí Linh
	UBND-XDNNMTngày 29/6/2026

	20
	UBND xã Cẩm Giàng
	1758/UBND-KT ngày 22/06/2026
	66
	UBND xã Hải Hưng
	2055/UBND-KT ngày 29/6/2026

	21
	UBND xã Hà Nam
	1318/UBND-KT ngày 18/06/2026
	67
	UBND phường Kinh Môn
	1436/UBND-KTHTĐ              ngày 25/6/2026

	22
	UBND xã Hợp Tiến
	1435/UBND-KT ngày19/6/2026
	68
	UBND phường Nhị Chiều
	1745/UBND-KT,HT&ĐT                 ngày 29/6/2026

	23
	UBND xã Hùng Thắng
	1666/UBND-KT ngày 22/6/2026
	69
	UBND phường An Dương
	1387/UBND-KTHTĐT                    ngày 29/6/2026

	24
	UBND xã Khúc Thừa Dụ
	1608/UBND-KT ngày 19/6/2026
	70
	UBND xã Yết Kiêu
	1447/UBND-KT ngày 30/6/2026

	25
	UBND xã Kiến Hải
	1727/UBND-KT ngày 19/6/2026
	71
	UBND xã Tân Kỳ
	1385/UBND-KT ngày 29/6/2026

	26
	UBND xã Mao Điền
	1217/UBND-KT ngày 19/6/2026
	72
	UBND phường Hòa Bình
	1396/UBND-XD,NN&MT                   ngày 30/6/2026

	27
	UBND xã Nam Thanh Miện
	1582/UBND-KT ngày 19/6/2026
	73
	UBND xã Nam Sách
	2435/UBND-XDNNMT                   ngày 30/6/2026

	28
	UBND xã                         Nguyễn Lương Bằng
	1583/UBND ngày 19/6/2026
	74
	UBND xã Kiến Hưng
	2014/UBND-KT ngày 01/7/2026

	29
	UBND xã Ninh Giang
	1224/UBND-KT ngày 19/6/2026
	75
	UBND xã Gia Lộc
	1458/UBND-KT ngày 30/6/2026

	30
	UBND phường Nguyễn Trãi
	851/UBND-KTHTĐT ngày 1/7/2026
	76
	UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
	1316/UBND-KT ngày 01/7/2026

	31
	UBND xã Thượng Hồng
	994 /UBND-PKT ngày 19/6/2026
	77
	UBND xã Hồng Châu
	1067/UBND-KT ngày 01/7/2026

	32
	UBND xã Quyết Thắng
	1648/UBND-KT ngày 19/6/2026
	78
	UBND phường Ái Quốc
	2412/UBND-KT,HT&ĐT                  ngày 01/7/2026

	33
	UBND phường Ngô Quyền
	2223/UBND-KTHTĐT                          ngày 29/6/2026
	79
	UBND xã Lai Khê
	1626/UBND-KT ngày 30/6/2026

	34
	UBND xã Thanh Hà
	1359/UBND-KT ngày 19/6/2026
	80
	UBND phường Gia Viên
	2249/UBND-KTHT&ĐT                 ngày 22/6/2026

	35
	UBND xã Thanh Miện
	1369/UBND-KT ngày 18/6/2026
	81
	UBND phường Tân Hưng
	1846/UBND- KTHTĐT                     ngày 30/6/2026

	36
	UBND xã Tiên Minh
	1025/UBND-KT ngày 22/6/2026
	82
	UBND phường Hải An
	3001/UBND-KTHTĐT                      ngày 18/6/2026

	37
	UBND xã Tứ Kỳ
	1310/UBND-KT ngày 18/6/2026
	83
	UBND xã Tân Minh
	1275/UBND-KT ngày 06/7/2026

	38
	UBND xã Vĩnh Bảo
	1553/UBND-KT ngày 22/6/2026
	84
	UBND phường Dương Kinh
	2135/UBND-XDMT                          ngày 01/7/2026

	39
	UBND phường Nam Đồng
	1464/UBND-KTHT&ĐT                       ngày 30/6/2026
	85
	UBND phường Thuỷ Nguyên
	1979/UBND-XDNN&MT                   ngày 06/7/2026

	40
	UBND xã Đại Sơn
	1578/UBND-KT ngày 23/6/2026
	86
	UBND xã Đường An
	1384/UBND-KT ngày 09/7/2026

	41
	UBND phường An Biên
	1635/UBND-KTHTĐT                               ngày 23/06/2026
	87
	UBND xã Vĩnh Thuận
	1567/UBND-KT ngày 06/7/2026

	42
	UBND phường Lưu Kiếm
	1440/UBND-KTHT&ĐT                         ngày 23/6/2026
	88
	UBND phường Thạch Khôi
	2597/UBND-XDNN&MT                       ngày 10/7/2026

	43
	UBND xã Vĩnh Hòa
	1245/UBND-KT ngày 23/06/2026
	89
	UBND xã An Phú
	1677/UBND-KT ngày 22/6/2026

	44
	UBND phường                  Nguyễn Đại Năng
	1093/BND-KT,HT&ĐT                            ngày 23/06/2026
	90
	UBND phường Lê Đại Hành
	1594/UBND-XDNNMT                       ngày 26/6/2026

	45
	UBND xã Tuệ Tĩnh
	1393/UBND-KT ngày 24/6/2026
	91
	UBND xã Kẻ Sặt
	1298/UBND-KT ngày 03/7/2026

	46
	UBND xã Nghi Dương
	1651/UBND-KT ngày 26/6/2026
	92
	UBND xã Kiến Thụy
	2050/UBND-KT ngày 29/6/2026



BẢNG III - TÍNH TOÁN, DỰ KIẾN NGUỒN LỰC KINH PHÍ TRUNG BÌNH HẰNG NĂM
[bookmark: _Toc201151562]
1. Kinh phí thực tế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trong 03 năm 2023, 2024, 2025
1.1. Dịch hại thực vật: không có.
1.2. Thiên tai:
- Năm 2023: không có;
- Năm 2024: chủ yếu do cơn bão số 3 (YAGI): 
+ Phía Đông: UBND thành phố Hải Phòng (cũ) hỗ trợ 23.454.483.800 đồng cho 07 huyện, quận (cũ): Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và thành phố Thủy Nguyên.
+ Phía Tây: UBND tỉnh Hải Dương (cũ) hỗ trợ kinh phí 131.050.000.000 đồng.
- Năm 2025: Kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do các cơn bão số 3, số 10, số 11 cho 08 xã: Chí Minh, Lạc Phượng, Tuệ Tĩnh, Thái Tân, Lai Khê, Hợp Tiến, Trần Phú, Khúc Thừa Dụ là 2.920.019.700 đồng.
* Kinh phí hỗ trợ thực tế trung bình: (23.454.483.800 + 2.920.019.700 + 131.050.000.000)/3 = 52.474.834.500 đồng/năm.
[bookmark: _GoBack]2. Tính toán nhu cầu kinh phí dự kiến hằng năm sau khi Nghị quyết có hiệu lực:  348.444.000.000 đồng/năm (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo).
	(Kinh phí dự kiến hằng năm sau khi Nghị quyết có hiệu lực được tính bình quân trong 03 năm 2023, 2024, 2025 trên cơ sở hỗ trợ toàn bộ tổng số thiệt hại nông nghiệp do thiên tai của thành phố Hải Phòng sau hợp nhất; Trong đó số liệu năm 2024 là rất lớn do chịu thiệt hại nặng nề của bão số 3 (siêu bão YAGI)).








Phụ lục 
TÍNH TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ DỰ KIẾN HẰNG NĂM ĐỂ HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP                                                                                 BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT 
(TÍNH TRONG 03 NĂM 2023, 2024, 2025 VỚI MỨC HỖ TRỢ QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT)

	TT
	Chỉ tiêu thiệt hai
	Đơn vị tính
	Số lượng thiệt hại 
	Số lượng thiệt hại trung bình 
	Đơn giá hỗ trợ theo dự thảo Nghị quyết
(đồng)
	Thành tiền
(đồng) 

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=(4+5+6)/3
	8
	9

	I
	Cây trồng, lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	163.856.913.167

	1
	Lúa thiệt hại sau gieo trồng trên 45 ngày: trên 70%
	Ha
	0
	9.542,76
	0
	3.181
	10.000.000
	31.809.200.000

	2
	Lúa thiệt hại sau gieo trồng trên 45 ngày: từ 30%-70%
	Ha
	0
	11.532,60
	0
	3.844
	5.000.000
	19.221.000.000

	3
	Cây hàng năm giai đoạn cận thu hoạch trên 2/3 thời gian sinh trưởng: trên 70%
	Ha
	0
	3.794,19
	155,4993
	1.317
	15.000.000
	30.863.446.500

	4
	Cây hàng năm giai đoạn cận thu hoạch trên 2/3 thời gian sinh trưởng: từ 30% - 70%
	Ha
	0
	3.931,08
	0
	1.310
	7.500.000
	2.922.700.000

	5
	Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm chết cây hoặc đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng  hái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống: trên 70%
	Ha
	0
	4.749,59
	0
	1.583
	30.000.000
	47.496.000.000

	6
	Vườn cây lâu năm ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết: từ 30%-70%
	Ha
	0
	3.439,91
	0
	1.147
	10.000.000
	11.466.366.667

	7
	Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác: trên 70%
	Ha
	0
	102,00
	0
	34
	8.000.000
	272.000.000

	8
	Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 năm tuổi: trên 70%
	Ha
	0
	1041,17
	0
	347
	15.000.000
	5.205.850.000

	9
	Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 năm tuổi: từ 30% - 70%
	Ha
	0
	5840,14
	0
	1.947
	7.500.000
	14.600.350.000

	II
	Đối với chăn nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	
	24.256.864.540

	1
	Trâu, bò, ngựa bị chết, mất tích
	Con
	0
	79
	0
	26,33
	5.050.000
	132.966.500

	2
	Dê bị chết, mất tích
	Con
	0
	754
	0
	251,33
	1.750.000
	439.827.500

	3
	Lợn bị chết, mất tích
	Con
	0
	5.267
	0
	1.755,66
	1.060.000
	1.861.000.000

	4
	Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) bị chết, mất tích
	Con
	0
	1.713.174
	9.700
	574.291,33
	38.000
	21.823.070.540

	III
	Đối với nuôi thủy, hải sản
	 
	 
	 
	 
	 
	
	160.330.500.000

	1
	Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao (đầm/hầm)
	Ha
	0
	5.785,97
	14
	1.933,32
	60.000.000
	115.999.200.000

	 2
	Nuôi trồng thủy sản trong bể, lồng, bè
	100 m3
	0
	4.388
	0
	1.462,66
	30.000.000
	43.879.800.000

	3
	Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác
	Ha
	0
	90,32
	0
	30,10
	15.000.000
	451.500.000

	
	TỔNG CỘNG
	348.444.277.707

	
	Làm tròn: 348.444.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng)



